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	 UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:          /TTr-SNNMT 
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày     tháng 4 năm 2026


TỜ TRÌNH 
[bookmark: _Hlk181341890][bookmark: _Hlk176766026]Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về canh tác 
trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
[bookmark: _Hlk182213989]Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk179987688]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
[bookmark: dieu_68]- Căn cứ quy định tại Điều 68, 69 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14:
+ Điều 68. Phát triển và bảo vệ vùng canh tác hữu cơ:
“1. Vùng canh tác hữu cơ phải được phát triển, bảo vệ và xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp, bảo đảm không bị ô nhiễm hóa chất từ bên ngoài.
[bookmark: dieu_69]2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ;ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trong phạm vi quản lý.”.
+ Điều 69. Yêu cầu đối với canh tác hữu cơ:
1. Tổ chức, cá nhân canh tác hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ. Trường hợp xuất khẩu sản phẩm cây trồng hữu cơ thì áp dụng theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
2. Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư khác sử dụng trong canh tác hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc được sản xuất từ nguyên liệu và phương pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.
3. Không sử dụng hóa chất tổng hợp, chất kích thích sinh trưởng cây trồng, thực vật biến đổi gen trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến.
4. Việc ghi nhãn sản phẩm cây trồng hữu cơ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại và quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Chính phủ quy định chi tiết về canh tác hữu cơ.”
- Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.
[bookmark: loai_1_name_name]- Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ: TCVN 11041-1:2017 (Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ); TCVN 11041-2:2017 (Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ).
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Trước khi sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2021 ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích 
Quy định các hoạt động canh tác trong vùng canh tác hữu cơ, làm cơ sở pháp lý để xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ theo quy định của pháp luật.
2. Quan điểm 
[bookmark: _Hlk227396930][bookmark: dieu_1_name]- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh sau khi sắp xếp. 
- Bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong vùng canh tác hữu cơ duy trì và phát triển hoạt động sản xuất theo quy định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk182213945][bookmark: _Hlk227340846]Thực hiện Văn bản số 3334/UBND-NC ngày 07/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật; tham mưu xử lý các văn bản QPPL không còn phù hợp do chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; Đề án số 194/ĐA-UBND 31/12 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Tuyên Quang; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-SNN ngày 26/3/2026 về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, cụ thể như sau:
- Ngày …../4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số ……………./SNNMT-TTBVTV gửi các cơ quan, đơn vị (Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các xã, phường) về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Thông tin - Hội nghị (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến nhân dân, kết quả:
+ Đã có … cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia, trong đó: …. cơ quan, đơn vị nhất trí với hồ sơ dự thảo Quyết định; … cơ quan, đơn vị có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Quyết định.
+ Trung tâm Thông tin - Hội nghị (thuộc Văn phòng UBND tỉnh)  đã có Văn bản số …… /TTTT&HN ngày …../4/2026 về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kết quả: ...
- Ngày …/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số ……………./SNNMT-TTBVTV đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Ngày …/…/2026, Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số …./BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại Văn bản số…../SNNMT-TTBVTV ngày …/…/2026 về việc thẩm định Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Trên cơ sở kết quả thẩm định tại Báo cáo số …/BC-STP ngày …/…/2026 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về hoạt động canh tác trên các vùng canh tác hữu cơ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là vùng canh tác hữu cơ) và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
[bookmark: _Hlk223534424]Các nội dung không được quy định tại văn bản này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
1.2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động canh tác trên vùng canh tác hữu cơ.
b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động canh tác trên vùng canh tác hữu cơ.
2. Bố cục dự thảo Quyết định
Bố cục dự thảo Quyết định gồm 02 phần: Quyết  định và Quy định
2.1. Quyết định: Gồm 02 Điều.
- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ‘‘Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
2.2. Quy định: Gồm 03 chương; 11 Điều.
- Chương I: Quy định chung.
- Chương II: Quy định về các hoạt động canh tác trên vùng canh tác hữu cơ.
- Chương III: Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản
[bookmark: _Hlk75162686]Điều 4. Canh tác thông thường 
1.  Hoạt động canh tác thông thường không được gây ảnh hưởng đến khu vực sản xuất chuyển đổi hữu cơ và khu vực sản xuất hữu cơ, phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
a) Có bờ bao, mương thoát nước riêng; không để nước tưới, nước mưa chảy trực tiếp từ  khu vực sản xuất thông thường sang khu vực sản xuất chuyển đổi hữu cơ và khu vực sản xuất hữu cơ;
b) Phải có ranh giới, biện pháp cách ly rõ ràng; áp dụng ít nhất một trong các biện pháp cách ly (rào cản vật lý, bố trí cây trồng khác hoặc khác thời vụ) với khu vực sản xuất chuyển đổi hữu cơ và khu vực sản xuất hữu cơ;
c) Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ phải có biện pháp ngăn chặn, không để phát tán sang các khu vực đang sản xuất chuyển đổi hữu cơ và khu vực sản xuất hữu cơ.
2. Hoạt động canh tác không được làm tăng tồn dư hóa chất, vi sinh vật gây hại trong đất và nguồn nước tưới:
a) Khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, có nguồn gốc từ thực vật (thảo mộc, thảo dược); trường hợp sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chất điều hòa sinh trưởng phải tuân thủ quy trình kỹ thuật.
b) Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học khi thật cần thiết. Thuốc sử dụng phải thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”.
3. Thuốc bảo vệ thực vật phải được bảo quản; bao bì sau sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định.
[bookmark: _Hlk75162708]Điều 5. Canh tác hữu cơ 
1.  Hoạt động sản xuất hữu cơ phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, tiêu chuẩn hữu cơ của nước ngoài được đăng ký áp dụng và hướng dẫn của tổ chức chứng nhận.
2. Khu vực sản xuất hữu cơ
a) Khu vực sản xuất hữu cơ phải được khoanh vùng: có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý để tách biệt với khu vực không sản xuất hữu cơ; bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu vực có nguy cơ ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện.
b) Cơ sở phải quy định vùng đệm cụ thể, dễ dàng nhận diện. Chiều cao của cây trồng trong vùng đệm và chiều rộng cụ thể của vùng đệm phụ thuộc vào chiều cao của cây trồng trong khu vực sản xuất thông thường, nguồn gây ô nhiễm, điều kiện địa hình khí hậu.
c) Trường hợp có nguy cơ ô nhiễm từ nguồn nước bên ngoài, phải bố trí bờ bao hoặc rãnh thoát phù hợp để ngăn chặn nước xâm nhập vào khu vực sản xuất hữu cơ.
d) Sản phẩm cây trồng trong vùng đệm không được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ.
[bookmark: _Hlk72849653]3. Quản lý đất
a) Đất canh tác phải đáp ứng giới hạn cho phép về kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.
b) Bảo đảm duy trì, nâng cao độ phì và hoạt tính sinh học của đất; áp dụng biện pháp canh tác phòng, chống thoái hóa, xói mòn, ô nhiễm đất và các rủi ro gây suy giảm chất lượng đất.
c) Không đốt thảm thực vật, tàn dư cây trồng, trừ trường hợp tàn dư cây trồng bị nhiễm sinh vật gây hại phải thu gom, tiêu hủy theo quy định.
4. Quản lý nước
a) Nước sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn về chất lượng nước mặt và chất lượng nước dưới đất theo quy định.
b) Sử dụng hợp lý, tiết kiệm. áp dụng biện pháp bảo vệ nguồn nước, phòng ngừa ô nhiễm.
c) Có biện pháp ngăn chặn nước tưới thừa và nước mưa chảy từ khu vực sản xuất thông thường, khu vực chuyển đổi hữu cơ vào khu vực sản xuất hữu cơ.
5. Quản lý không khí
Chất lượng không khí trong khu vực sản xuất hữu cơ phải được kiểm soát, bảo đảm không vượt quá giới hạn cho phép theo quy định.
[bookmark: dieu_6]6. Quản lý sinh vật gây hại
a) Áp dụng luân canh cây trồng, quản lý dinh dưỡng hợp lý.
b) Thực hiện vệ sinh đồng ruộng nhằm loại bỏ nguồn bệnh, hạt cỏ dại và nơi cư trú của sinh vật gây hại.
c) Sử dụng giống cây trồng có khả năng chống chịu sinh vật gây hại và thích nghi với điều kiện môi trường.
d) Bảo vệ và phát triển thiên địch; áp dụng các biện pháp sinh học, cơ học như sử dụng bẫy, hàng rào, ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh và các biện pháp phù hợp khác.
đ) Sử dụng chế phẩm sinh học chất có nguồn gốc tự nhiên theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; trường hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thuộc danh mục được phép và có biện pháp ngăn ngừa tiếp xúc với sản phẩm hữu cơ.
[bookmark: dieu_7]7. Quản lý trang thiết bị và vật tư nông nghiệp
a) Trang thiết bị, dụng cụ phải được vệ sinh trước khi sử dụng; không sử dụng thiết bị, dụng cụ đã dùng trong sản xuất thông thường nếu chưa được xử lý bảo đảm yêu cầu.
 b) Vật tư đầu vào phải đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; không sử dụng hóa chất tổng hợp, thuốc diệt cỏ, chất kích thích sinh trưởng, sinh vật biến đổi gen.
c) Giống cây trồng phải phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
d) Phân bón, chất cải tạo đất, thuốc bảo vệ thực vật và chất kiểm soát sinh vật gây hại, chất phụ gia và các vật tư đầu vào khác phải đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hoặc được sản xuất từ nguyên liệu, phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.
[bookmark: dieu_8]8. Thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm
a) Bảo đảm duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ trong quá trình thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm. Có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và tránh trộn lẫn với sản phẩm không hữu cơ. 
b) Không sử dụng công nghệ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hữu cơ; không sử dụng nguyên liệu từ sinh vật biến đổi gen; bức xạ ion hóa (chiếu xạ) để kiểm soát sinh vật gây hại.
c) Quá trình chế biến phải tuân thủ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy định có liên quan.
[bookmark: dieu_12]9. Thu gom, xử lý, vận chuyển, sử dụng chất thải và phụ phẩm cây trồng phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
10. Đối với diện tích đang canh tác thông thường chuyển đổi sang canh tác hữu cơ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Trong thời gian chuyển đổi, hoạt động sản xuất phải tuân thủ các quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này; khu vực chuyển đổi hữu cơ phải có bờ bao và mương nước thoát riêng được tách biệt, không để nước tưới từ khu vực chuyển đổi chảy vào khu vực sản xuất hữu cơ.
b) Thời gian chuyển đổi được tính từ thời điểm ghi nhận trong hồ sơ hoặc được tổ chức chứng nhận chấp nhận. Thời gian chuyển đổi tối thiểu 12 tháng đối với cây hàng năm; 18 tháng đối với cây lâu năm.
c) Không được ghi nhãn sản phẩm là hữu cơ trong thời hạn 36 tháng kể từ khi sử dụng các chất không được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ.
d) Thời gian sản xuất chuyển đổi có thể được rút ngắn nếu có đủ bằng chứng về việc không sử dụng các chất cấm trong quá trình sản xuất; thời gian sau khi rút ngắn không dưới 06 tháng.
V.  DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực: Không
2. Thời gian trình: Thông qua Quyết định vào kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh gần nhất năm 2026. 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
(2) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo; 
(3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị vào dự thảo Quyết định; 
(4) Báo cáo số …./BC-STP ngày …/4/2026 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
(5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định.
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